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I. PHẦN ĐỌC - HIỂU (4,0 điểm). 
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

        “Ý chí, nghị lực tạo cho ta bản lĩnh và lòng dũng cảm. Người có ý chí và nghị lực là người luôn đương đầu với mọi khó khăn thử thách, là người dám nghĩ, dám làm, dám sống. Chàng trai Nguyễn Sơn Lâm, chỉ cao chưa đầy một mét, đi phải chống nạng nhưng lại giỏi ba thứ tiếng, từng thi Việt Nam Idol 2010, năm 2011, anh là người đã chinh phục đỉnh Phanxipăng và trở thành người khuyết tật Việt Nam đầu tiên đặt chân lên đỉnh núi này mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác.

     Ngoài ra, ý chí nghị lực giúp chúng ta khắc phục những khó khăn và thử thách, rèn cho ta niềm tin và thúc đẩy chúng ta luôn hướng về phía trước, vững tin vào tương lai. Đúng như người phương tây từng nói: “Hãy hướng về ánh sáng, mọi bóng tối sẽ ngả sau lưng bạn”, Nick Vujicic từng nói: “Không có mục tiêu nào quá lớn, không có ước mơ nào quá xa vời”, liệt sĩ bác sĩ Đặng Thùy Trâm từng nói: “Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố”… Tất cả đều chứa đựng trong đó những thông điệp lớn lao về ý chí và nghị lực”.

    (Trích Những tấm gương nghị lực sống mãnh liệt giúp bạn có thêm sức mạnh để vươn lên voh.com.vn, ngày 27/9/2019)

Câu 1(0,5 điểm). Chỉ ra luận đề của đoạn trích trên?
Câu 2(0,5 điểm). Theo đoạn trích, ý chí nghị lực tạo cho ta điều gì? 

Câu 3(1,0 điểm). Phân tích vai trò của dẫn chứng được sử dụng trong đoạn văn thứ nhất .
Câu 4(1,0 điểm). Hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ liệt kê được sử dụng trong câu văn sau:“Người có ý chí và nghị lực là người luôn đương đầu với mọi khó khăn thử thách, là người dám nghĩ, dám làm, dám sống.”

Câu 5(1,0 điểm). Qua đoạn trích trên, em rút ra được những thông điệp gì?

II. Làm văn 

Câu 1. Từ nội dung ở phần Đọc - hiểu, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về vai trò của ý chí, nghị lực trong cuộc sống.
Câu 2. Phân tích đoạn thơ sau:

	... “Quê hương mỗi người đều có

Vừa khi mở mắt chào đời

Quê hương là dòng sữa mẹ

Thơm thơm giọt xuống bên nôi

Quê hương mỗi người chỉ một

Như là chỉ một mẹ thôi 

Quê hương nếu ai không nhớ

Sẽ không lớn nổi thành người.”

          (Quê hương, Đỗ Trung Quân, NXB Văn học, 1991)




* Tác giả: Đỗ Trung Quân (sinh 19 tháng 1 năm 1955) là một nhà thơ Việt Nam. Năm 1976, ông tham gia phong trào thanh niên xung phong và bắt đầu sáng tác. Nhiều bài thơ của ông được phổ nhạc và được nhiều người yêu thích như Quê hương, Phượng hồng... Phong cách thơ: Nhẹ nhàng, trong trẻo và sâu sắc.


* Hoàn cảnh sáng tác: Bài thơ viết năm 1986 với tên gọi Bài học đầu tiên cho con. Đầu thập niên 1990 bài thơ được phổ nhạc và trở nên nổi tiếng và nhiều người biết đến.


* Vị trí của đoạn trích: Đoạn trích thuộc 2 khổ cuối của bài thơ. 





==========Hết=========
GỢI Ý

	Câu
	Nội dung

	
	I. Đọc – hiểu

	1
	Luận đề của đoạn trích : Bàn về giá trị của nghị lực, ý chí.

	2
	Theo đoạn trích: Ý chí, nghị lực tạo cho ta bản lĩnh và lòng dũng cảm.

	3
	-Dẫn chứng trong đoạn văn thứ nhất: Chàng trai Nguyễn Sơn Lâm, chỉ cao chưa đầy một mét, đi phải chống nạng nhưng lại giỏi ba thứ tiếng, từng thi Việt Nam Idol 2010, năm 2011, anh là người đã chinh phục đỉnh Phanxipăng và trở thành người khuyết tật Việt Nam đầu tiên đặt chân lên đỉnh núi này mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác.
-Vai trò:
 + Giúp cho lập luận chặt chẽ, lôgic, giàu sức thuyết phục, tăng độ tin cậy.

 + Tập trung làm sáng tỏ luận điểm : Ý chí, nghị lực tạo cho ta bản lĩnh và lòng dũng cảm. Từ đó làm nổi bật luận đề: Giá trị của ý chí, nghị lực trong cuộc sống.

	4
	* Biện pháp tu từ liệt kê:  “là người luôn đương đầu với mọi khó khăn thử thách, là người dám nghĩ, dám làm, dám sống”.

* Hiệu quả biểu đạt:
- Biện pháp tu từ  liệt kê giúp cho sự diễn đạt thêm sinh động, hấp dẫn, tạo nhịp điệu cho câu văn, gây ấn tượng, tăng thuyết phục với người đọc. 

- Biện pháp tu từ diễn tả đầy đủ, cụ thể, chi tiết những biểu hiện của người sống có ý chí, nghị lực. Qua đó đề cao vai trò của ý chí, nghị lực trong cuộc sống.
- Biện pháp tu từ thể hiện thái độ trân trọng, ngợi ca của tác giả với những người sống có ý chí, nghị lực, đồng thời mong muốn mọi người hãy rèn luyện để có ý chí, nghị lực.

	5
	 * Một số gợi ý:

+ Nhận thức được ý chí, nghị lực có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống.

+ Cần ngợi ca, đề cao, trân trọng những người có ý chí, nghị lực, tinh thần lạc quan trong cuộc sống.

+ Cần lên án, phê phán những người sống mà không có ý chí nghị lực, không có niềm tin về cuộc sống.

+ Mỗi người cần phải có ý chí, nghị lực, sự lạc quan, yêu đời, cố gắng bền bỉ vươn lên để vượt quan mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống.

+ Rèn luyện bản thân thành người có ý chí và nghị lực để vượt qua mọi chông gai và thử thách trên chặng đường dài.

	
	II. Làm văn

	1
	1. Mở đoạn: Vai trò của ý chí, nghị lực trong cuộc sống 

2. Thân đoạn: 
- Giải thích: Ý chí, nghị lực là bản lĩnh, sự dũng cảm và lòng quyết tâm cố gắng vượt qua thử thách dù khó khăn, gian khổ đến đâu để đạt được mục tiêu đề ra.
 - Vai trò của ý chí, nghị lực trong cuộc sống:
+ Ý chí, nghị lực giúp con người đối chọi với khó khăn, vượt qua thử thách của cuộc sống một cách dễ dàng hơn

+ Giúp con người có niềm tin vào bản thân, tinh thần lạc quan để theo đuổi đến cùng mục đích, lí tưởng sống; cho ta lòng dũng cảm, niềm tin hướng về phía trước, vươn tới tương lai. 

+ Người có ý chí nghị lực sẽ luôn được mọi người ngưỡng mộ, cảm phục, đồng thời tạo được lòng tin ở người khác.Xã hội cũng vì thế mà trở nên tốt đẹp hơn.
( HS lấy dẫn chứng thuyết phục: thầy giáo Nguyễn Ngọc Kí……)
 - Phản đề: Tuy nhiên, trong xã hội vẫn còn một số người có lối sống ỷ lại, dựa dẫm, không có ý chí nghị lực, gặp khó khăn là buông xuôi, nản chí, phó mặc cho số phận..
- Bài học nhận thức và hành động:

+ Bản thân nhận thức được về vai trò của ý chí, nghị lực trong cuộc sống;

+ Rèn luyện thái độ sống tích cực, giữ lấy sự lạc quan, niềm hi vọng và bản lĩnh của mình để hướng về phía trước; biết nỗ lực, cố gắng vượt qua những khó khăn để vươn tới thành công.
3.Kết đoạn: 

 Khẳng định lại vấn đề nghị luận: Nghị lực, ý chí  là một chìa khóa vô cùng quan trọng của mỗi con người. Nó sẽ quyết định thành công sẽ đến với bạn hay không. 

	2
	1. Đảm bảo cấu trúc bài văn phân tích một tác phẩm thơ (đoạn thơ)

Mở bài: Giới thiệu được tác giả, tác phẩm, nêu được vấn đề nghị luận.

Thân bài: Triển khai các luận điểm

Kết bài: Khẳng định vấn đề nghị luận

2. Xác định đúng vấn đề: Làm rõ những nét nổi bật về nội dung và hình thức nghệ thuật của đoạn thơ.
3. Triển khai vấn đề: Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, cần vận dụng kết hợp các thao tác lập luận, phối hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng đảm bảo các yêu cầu sau:
a. Mở bài 

- Giới thiệu tác giả Đỗ Trung Quân và bài thơ “Quê hương”
- Giới thiệu vấn đề nghị luận và trích dẫn đoạn thơ.

b.Thân bài
b.1 Khái quát chung

- Đỗ Trung Quân (sinh 19 tháng 1 năm 1955) là một nhà thơ Việt Nam. Năm 1976, ông tham gia phong trào thanh niên xung phong và bắt đầu sáng tác. Nhiều bài thơ của ông được phổ nhạc và được nhiều người yêu thích như Quê hương, Phượng hồng... Phong cách thơ: Nhẹ nhàng, trong trẻo và sâu sắc.

- Bài thơ viết năm 1986 với tên gọi Bài học đầu cho con. Đầu thập niên 1990 bài thơ được phổ nhạc và trở nên nổi tiếng và nhiều người biết đến.

- Đoạn thơ là những lời dặn dò chân thành, thiết tha của người cha, người mẹ đối với con, là lời khẳng định quê hương rất đỗi thân thương, bình dị, quê hương là cội nguồn, nơi nuôi dưỡng và bồi đắp tâm hồn mỗi người, đồng thời thể hiện tình yêu thiên nhiên tha thiết và vẻ đẹp trong sáng, hồn nhiên, gần gũi của con người thôn quê, qua đó nhắc nhở mỗi người về ý thức trách nhiệm, hướng về quê hương, cội nguồn.
b.2 Luận điểm 1: Nêu và phân tích nội dung chủ đề của đoạn thơ: Ý nghĩa của quê hương trong cuộc đời của mỗi con người và lời nhắc nhở của nhà thơ.
 *  Ý nghĩa quan trọng của quê hương trong cuộc đời của mỗi con người (khổ thơ đầu)
- Câu thơ mở đầu như một lời khẳng định với mỗi con người ai sinh ra và lớn lên đều có một quê hương cho riêng mình. 

- Cụm từ “Vừa khi mở mắt…” nhiều người ngỡ ngàng khi nhận ra, quê hương sao gần quá. Từ thuở tuổi ấu thơ nằm nôi, hình ảnh quê hương xuất hiện trong câu chuyên bà kể, trong lời hát mẹ ru, trong trái cây dịu mát...

- Cách tác giả đưa ra định nghĩa về quê hương: so sánh “quê hương - dòng sữa mẹ” => Hình ảnh giản dị, gần gũi, ấm áp, chân thực, thân thuộc. Từ đó khẳng định quê hương là khởi nguồn của sự sống, là nơi nuôi dưỡng con khôn lớn, trưởng thành.

- Thái độ trân trọng, tình cảm mến yêu tha thiết của nhà thơ đối với quê hương.
*  Lời nhắc nhở của tác giả (Khổ thơ sau)

- Nhà thơ so sánh quê hương như một người mẹ, dang rộng vòng tay ấm áp để đón lấy đàn con thơ trở về. Kể cả khi không có nhà, quê hương vẫn bảo vệ con khỏi bão tố, mưa sa ngoài kia. Quê hương là duy nhất cũng như mỗi người chỉ có một người mẹ duy nhất trong đời. Từ “chỉ một” càng khẳng định điều đó.

- “Nhớ”: một biểu hiện của tình cảm lưu giữ rõ nét đến từng chi tiết con người, cảnh vật quê hương. “Nhớ quê” là không chỉ nỗi nhớ một vùng đất, một lãnh thổ mà còn nhớ về cội nguồn, lịch sử, văn hóa, thuần phong mĩ tục, về con người đang đổ mồ hôi, nước mắt cho quê hương, đất nước,...

- Cụm từ “không lớn nổi” kết hợp với kiểu câu điều kiện - kết quả “ Nếu .. sẽ” -> con người có thể lớn lên về thể chất nhưng sẽ không thể lớn lên về tâm hồn, không thể trưởng thành nếu không nhớ về cội nguồn, gốc rễ, và chắc chắn sẽ là người không có đạo đức, không có nhân cách tốt.

- Điệp ngữ “Quê hương” được lặp lại rất nhiều lần, khẳng định đối với mỗi người, quê hương là cả ký ức, linh hồn, thương nhớ, thậm chí là không thể rời xa. Sự gắn bó của quê hương thật kỳ diệu, cũng chính nơi đó có tình thương, có bạn bè, người thân, thầy cô.

=>  Từ “chỉ một” muốn khẳng định/nhấn mạnh tầm quan trọng của quê hương trong việc hình thành nhân cách một con người  

b.3. Luận điểm 1:  Đặc sắc nghệ thuật 
+Thể thơ sáu chữ; ngôn ngữ thơ giản dị, mộc mạc, nhẹ nhàng phù hợp với lối tâm tình, thủ thỉ, gửi gắm con về tầm quan trọng của quê hương trong đời sống đặc biệt trong việc hình thành nhân cách một con người  

+Nhịp thơ đều đặn, nhịp nhàng, hình ảnh thơ trong sáng, gần gũi, miêu tả quê hương bình dị và thiêng liêng.

+ Sử dụng hiệu quả các biện pháp nghệ tthuật: so sánh, điệp ngữ…
*  Khái quát chung
- Khái quát, đánh giá về vấn đề nghị luận.

- Bài học nhận thức, suy ngẫm cho bản thân từ đoạn thơ, bài thơ..
c. Kết bài

   Khẳng định lại vấn đề nghị luận và sức sống của tác phẩm 
4. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt…
5. Sáng tạo
- Thí sinh có cách diễn đạt độc đáo và sáng tạo (viết câu, sử dụng từ ngữ, so sánh, liên hệ với các tác phẩm cùng đề tài
- Thể hiện được một số suy nghĩ riêng sâu sắc; văn viết giàu cảm xúc. 




